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MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN
BÀI 1: A a
I.MỤC TIÊU

1.Giúp HS  biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Những bài học đầu tiên ( ba, bà, bò, cò, cá , số 1,2,3,…).

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn bè về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ a ( ba, bà, hoa ,lá)
2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ a
3.Đọc được chữ a  Viết được chữ  a và số 1.

4.Nhận biết được tiếng có âm chữ a, nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ a.

5.Hình thành năng lực hợp tác qua việc hoạt động nhóm.

6.Rèn luyện phâm chất chăm chỉ thông qua hoạt động tập viết.

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· SHS,VTV, SGV

· Một số tranh minh họa, thẻ từ. Tranh chủ đề,

· Thẻ chữ b ( in thường, in hoa, viết thường)

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động (5 - 7 phút)
- Mục tiêu: Nói được những tiếng có chứa âm a

- Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm.

- Hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm đôi.

+ HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm và tìm những tiếng có chứa âm a theo gợi ý của GV "Tranh vẽ ai/cái gì?".

+ GV chiếu các tiếng (hoặc các thẻ từ) mà HS tìm được.

+ HS tìm điểm giống nhau giữa các tiếng đã tìm được (VD: bà, ba, má, lá,...- đều có âm a) àHS phát hiện âm chữ mới sẽ học.

+ HS lắng nghe GV giới thiệu vào bài học và quan sát chữ ghi tên bài.

- Thiết bị dạy học: Tranh trong SGK/10.

- Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá: GV đánh giá HS, HS đánh giá lẫn nhau.

2. Hoạt động 2: Nhận diện âm a (5 phút)
- Mục tiêu: Đọc được chữ a.

- Phương pháp: trực quan, làm mẫu.

- Hình thức tổ chức: Trò chơi "Ai nhanh hơn"

+ GV chiếu slide bảng chữ cái in thường, yêu cầu HS tìm chữ a trong vòng 5 giây.

+ GV hướng dẫn HS cách đọc âm a.

+ HS đọc theo hình thức cá nhân, nhóm, lớp.

+ GV giới thiệu chữ A in hoa.

- Thiết bị dạy học: Bảng chữ cái, thẻ chữ a in thường, A in hoa.

- Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá: GV đánh giá HS, HS đánh giá lẫn nhau.

3. Hoạt động 3: Tập viết chữ a, số 1 (7- 10 phút)
- Mục tiêu: Viết được chữ a, số 1 đúng yêu cầu vào bảng con và vở tập viết (VTV)

- Phương pháp: Làm mẫu, thực hành - luyện tập.

- Hình thức tổ chức: cá nhân.

- GV giới thiệu con chữ a.

- HS so sánh a in thường và a viết thường.

- Gv hướng dẫn quy trình viết.

a) Viết vào bảng con:

+ HS viết không trung.

+ HS viết chữ, số vào bảng con.

+ HS nhận xét bài viết của mình và bạn, sửa lỗi nếu có.

b) Viết vào VTV:

+ HS viết chữ a, số 1 vào VTV.

+ HS nhận xét bài viết của mình và bạn, sửa lỗi nếu có.

- Thiết bị dạy học: bảng chữ viết mẫu.

4. Hoạt động 4: Luyện tập
- Nhóm 1: Nói được tên các đối tượng có chứa âm a trong bài.

- Nhóm 2: Nói được tên các đối tượng có chứa âm a trong bài, ngoài bài.

- Nhóm 3: Nói được câu có chứa âm a dựa vào các đối tượng trong bài.

5. Hoạt động 5: Mở rộng
Trò chơi: “Đoàn tàu lửa”

HS nối tiếp nhau nói được câu có chứa âm a.

BÀI 2: B, b 

I.MỤC TIÊU

1.Giúp HS quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm b.

2.Đọc được chữ b, ba. Viết được chữ b, ba và số 2.

3.Nhận biết được tiếng có âm chữ b, nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ b.

4.Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ b.

5.Hình thành năng lực hợp tác qua việc hoạt động nhóm.

6.Rèn luyện phâm chất chăm chỉ thông qua hoạt động tập viết.

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· SHS,VTV, SGV

· Một số tranh minh họa, thẻ từ. Tranh chủ đề,

· Thẻ chữ b ( in thường, in hoa, viết thường)

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	TIẾT 1

1.Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

· HS hát

2.Khởi động

· Mục tiêu: Biết trao đồi với các bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái có tên gọi chứa chữ b

· Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan.

· Quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

· Trong các tiếng vừa tìm được có gì giống nhau?

· GV giới thiệu bài: B, b

3.Nhận diện âm chữ mới, tiếng có âm chữ mới

· Mục tiêu: Nhận diện được chữ b ( chữ in hoa, chữ in thường)

· Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan.

3.1:Nhận diện âm chữ mới

· Học sinh quan sát chữ b in thường, in hoa.

· GV đọc mẫu chữ b, HS đọc chữ b

3.2: Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng

· Có chữ b rồi, để được tiếng ba thì làm như thế nào?

· Phân tích tiếng ba.

· Đánh vần theo mô hình tiếng ba: bờ - a – ba

4.Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa:

· Mục tiêu: Đọc được chữ b

· Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan.

· Các em quan sát từ ba và cho biết trong từ ba có âm nào hôm nay mình học?

· GV hướng dẫn HS đánh vần , đọc trơn

5.Tập viết

· Mục tiêu: Viết được chữ b, ba và số 2

· Phương pháp: Đàm thoại, trực quan, thực hành.

a.Viết chữ b

· GV cho HS xem chữ b đã viết sẵn và cho HS phân tích cấu tạo chữ b

· GV viết mẫu trên bảng.

· HS viết vào bảng con.

· HS nhận xét bài viết của mình, của bạn.

b.Viết chữ ba

· GV cho HS xem chữ ba đã viết sẵn và cho HS phân tích cấu tạo chữ ba

· GV viết mẫu trên bảng.

· HS viết vào bảng con.

b.Viết số 2

· Tương tự cách làm đối với viết chữ b.

· HS viết vào vở tập viết chữ a và số 1

· HS nhận xét bài viết của mình và của bạn.

· HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả bài của mình.

TIẾT 2

6.Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới, luyện tập đánh vần, đọc trơn
· Mục tiêu: HS nhận biết được tiếng có âm chữ b, nói được câu có từ ngữ chứa tiếng vừa học. Đọc được ba ba

· Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan.

6.1:Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới

· Quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

· HS thảo luận, dùng ngón trỏ nối chữ b với các hình.

· Sau khi quan sát tranh, HS nêu một số từ ngữ có tiếng chứa âm b?

· Bạn nào có thể nêu một số từ khác ngoài bài có chứa âm b.

6.2:Luyện tập đánh vần, đọc trơn

· Bạn nào có thể đọc cho cô từ này?

· HS đánh vần, đọc trơn từ ba ba

· GV giúp HS hiểu nghĩa từ ba ba, phân biệt giữa ba ba (sống ở dưới nước, không thể rụt đầu, chân có dạng mái chèo, không có móng) và con rùa (sống lâu ở trên cạn, có thể rụt đầu, mai rùa cứng, chân rùa có móng)

· GV luyện đọc từ : ba ba

7.Hoạt động mở rộng

· Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu bài học

· Phương pháp: đàm thoại.

· Quan sát tranh và phát hiện được điều gì?

· Vậy ở mẫu giáo các em đã học bài hát nào có từ búp bê hoặc âm b?

8.Củng cố, dặn dò

-Cho HS đọc lại bài vừa học, nhận diện âm b.

-Viết bài trong vở tập viết ( nếu chưa viết kịp)

-Chuẩn bị bài c,  dấu huyền, dấu sắc
	· Tranh vẽ: bé, bà, ba, bế bé.

· Các tiếng có chứa chữ b.

· HS quan sát GV viết tên bài

· HS quan sát

· HS đọc cá nhân, đọc nhóm 2

· Thêm chữ a

· Tiếng ba gồm âm b và âm a, âm b đứng trước, âm a đứng sau.

· HS đọc.

· Âm b trong tiếng ba .

· HS đọc cá nhân, đọc theo nhóm 2

· Chữ b cao 5 ô li, rộng 2,5 ô li, gồm nét khuyết trên và nét thắt

· HS quan sát, 

· HS viết.

· Viết chữ b trước, viết chữ a sau, chú ý nét nối giữa 2 con chữ

· Số 2 cao 2 ô li, rộng 0,5 ô li. Số 2 gồm nét cong phải kết hợp nét xiên phải và nét ngang.

· HS viết vở.

· HS nhận xét.

· HS thảo luận và thực hành nối chữ bằng ngón trỏ

· Bàn, bé, bóng, ba ba ( tùy năng lực mà các em nêu từ hoặc câu).

· Bún bò, bánh canh, bánh tráng, bươm bướm…

· HS đọc ba ba

· HS quan sát tranh ba ba và rùa.

· Vẽ búp bê đang hát hoặc nói

· Hát: kìa con bướm vàng…/ búp bê bằng bông….


*****************************************
HỌC ÂM

Bài 3: âm c C         

I- MỤC TIÊU:  

Giúp HS:


1. QS tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động được vẽ trong tranh và tên gọi có tiếng chứa âm chữ c, dấu huyền, dấu sắc (công, cò, cá, cào cào, …).


2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ c, dấu huyền, dấu sắc.


3. Đọc được chữ c, ca, cà, cá


4. Viết được chữ c, ca. cà. cá số 3.


5. Nhận biết được tiếng có âm chữ c, dấu huyền, dấu sắc.


6. Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm.


7. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

II- PTDH:

· SHS, VTV, SGV.

· Thẻ chữ c (in thường, in hoa, viết thường)

· Một số tranh, ảnh minh hoạ kèm thẻ từ (ca, cà, cá, số 3)

· Một số tranh, ảnh minh hoạ cò, cáo, cua. cam; bài hát con cào cào.

III- HĐDH:

TIẾT 1
	
	HD của GV
	Gợi ý của HS

	1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

	3 phút
	Trò chơi hái quả (trong các quả có âm b)

Các em hái quả có âm b

Nhận xét + tuyên dương
	Cả lớp chơi trò chơi hái quả



	2.Hoạt động khởi động:

	10 phút
	- Treo tranh của bài 3

* Tranh vẽ những gì?

* Tìm điểm giống nhau giữa các tiếng vừa tìm

Các em tìm đúng điểm giống nhau trong các tiếng là âm c, dấu huyền, dấu sắc. Hôm nay âm các em cần ghi nhớ và biết cách đọc và viết đó là âm c C, dấu huyền, dấu sắc.

- Ghi tựa bài lên bảng
	S/14

QS tranh, thảo luận nhóm 2

4 HSCHT: cây cỏ, con công, cò, cá, cua, cào cào, …

2 HSHTT: Đều có âm c

3 em lặp lại

	3. Nhận diện chữ mới, tiếng có âm chữ mới:

	6 phút
	Nhận diện âm chữ mới:
	

	
	Nhận diện âm chữ c:
- Đưa âm c (giới thiệu đây là âm a in thương)

- Đưa âm C (giới thiệu đây là âm A in hoa)

- Đưa chữ ghi âm  (c) giới thiệu đây là chữ viết.

Đọc mẫu + hướng dẫn cách phát âm (c, C)

Nhận diện thanh huyền, dấu huyền:

- Nghe và phân biệt a – à, ba – bà, ca – cà.

- Tìm điểm khác nhau giữa 3 cặp từ vừa nghe.

- Tìm đọc một số từ ngữ có tiếng thanh huyền.

- QS + đọc thanh huyền

Nhận diện thanh sắc, dấu sắc:

- Nghe và phân biệt ca – cá, mi – mí, đa – đá.

- Tìm điểm khác nhau giữa 3 cặp từ vừa nghe.

- Tìm đọc một số từ ngữ có tiếng thanh sắc.

- QS + đọc thanh sắc
	Cả lớp quan sát 

10 em đọc lại – bàn – dãy

âm thanh phát ra khác nhau

4 HSHTT: cò, bò, đò, hồ, …

6 HSCHT: huyền

âm thanh không giống nhau

4 HSHTT: má, mắt, tóc, …

6 HSCHT: sắc

	
	Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng:
	

	
	Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có âm chữ c:

HD mô hình đánh vần tiếng ca

- Phân tích tiếng ca

- Đánh vần theo mô hình

NX + TD

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có thanh huyền:

HD mô hình đánh vần tiếng cà

- Phân tích tiếng cà

- Đánh vần theo mô hình

NX + TD

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có thanh huyền:

HD mô hình đánh vần tiếng cá

- Phân tích tiếng cá

- Đánh vần theo mô hình

NX + TD
	QS và đánh vần

2 HSHTT: Tiếng ca gồm có âm c trước âm a sau

6 em đánh vần (cờ-a-ca)

QS và đánh vần

2 HSHTT: Tiếng ca gồm có âm c trước âm a sau thanh huyền trên âm a

6 em đánh vần (cờ-a-ca-huyền-cà)

QS và đánh vần

2 HSHTT: Tiếng ca gồm có âm c trước âm a sau thanh sắc trên âm a

6 em đánh vần (cờ-a-ca-sắc-cá)

	4. Đánh vần tiếng khoá, đọc trơn từ khoá

	6 phút
	* Trong tiếng ca có âm gì em vừa mới học?

Đánh vần tiếng ca

Đọc trơn từ ca

* Trong tiếng cà có dấu gì em vừa mới học?

Đánh vần tiếng cà

Đọc trơn từ cà

* Trong tiếng cá có dấu gì em vừa mới học?

Đánh vần tiếng cá

Đọc trơn từ cá
	2 HSHTT: tiếng ca có âm c em vừa mới học.

5 HSCHT: cờ-a-ca (ĐT)

6 HSHTT: ca (ĐT)

2 HSHTT: tiếng cà có dấu huyền em vừa mới học.

5 HSCHT: cờ-a-ca-huyền-cà (ĐT)

6 HSHTT: cà (ĐT)

2 HSHTT: tiếng cà có dấu sắc em vừa mới học.

5 HSCHT: cờ-a-ca-sắc-cá (ĐT)

6 HSHTT: cá (ĐT)

	5.Tập viết

	Hướng dẫn viết vào bảng con:

	6 phút


	Viết chữ c, ca, cà, cá:

* Viết mẫu + phân tích cấu tạo nét của chữ c

- Viết chữ c vào bảng.

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.

* Viết mẫu + phân tích cấu tạo nét của chữ ca

- Viết chữ ca vào bảng.

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.

* Viết mẫu + phân tích cấu tạo nét của chữ cà

- Viết chữ cà vào bảng.

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.

* Viết mẫu + phân tích cấu tạo nét của chữ cá

- Viết chữ cá vào bảng.

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.
	Quan sát + ghi nhớ

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

Quan sát + ghi nhớ + PT chữ cờ đứng trước, chữ a đứng sau

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

Quan sát + ghi nhớ + PT chữ cờ đứng trước, chữ a đứng sau, dấu huyền trên chữa a

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

Quan sát + ghi nhớ + PT chữ cờ đứng trước, chữ a đứng sau, dấu sắc trên chữa a

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

	
	Viết số 3:

- Đọc số 3

- Viết và phân tích hình thức chữ viết của số 3

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.
	5 HSCHT – bàn – dãy 

Quan sát

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

	Hướng dẫn viết vào vở:

	4 phút
	- Viết mẫu chữ c, ca, cà, cá

- Viết mẫu số 3

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.
	QS + viết vào vở tập viết

QS + viết vào vở tập viết

NX bài viết của mình, của bạn.


TIẾT 2

	6. Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới và luyện tập đánh vần đọc trơn

	
	Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới:

	
	- Treo tranh S/15

- Tổ chức thảo luận nhóm 4

- HD học sinh tìm theo chiều quay của kim đồng hồ.

- Trình bày kết quả của nhóm.

- NX + TD

- Các em nói câu chứa tiếng (cò, cáo, cua, cam).

- NX + TD

- Các em quan sát xung quanh tìm xem có những chữ viết nào có tiếng chứa âm c, dấu huyền, dấu sắc.

- NX + TD

- Nêu tiếng có âm b

- NX + TD
	QS + tìm tiếng có âm c

Nhóm trưởng chỉ tay theo chiều kim đồng hồ và nối hình với âm.

cò có âm c

cáo có âm c

cua có âm c – HSHTT 

cam có âm c – HSHTT trái cam

4 HSHTT: Cò bắt cá.

Con cáo rất nguy hiểm.

Con cua biển.

Cam rất ngọt.

4 em: tìm tiếng có âm b trên bảng, khẩu hiệu, bảng tên trên áo bạn, ở bảng chữ cái.

4 HSCHT: cái cổ, cánh tay, cô giáo, cửa sổ, cánh cửa, …

	
	Luyện tập đánh vần đọc trơn:

	
	Đọc mẫu ca, cà, cá

Đọc đánh vần

Đọc trơn

Giảng nghĩa từ ca, cà, cá

- NX
	4 HSCHT – bàn – dãy 

8 HSHTT – nhóm – cả lớp

QS tranh

	7. Hoạt động mở rộng:

	
	Quan sát tranh + trả lời câu hỏi

- Tranh vẽ những gì?

- Nhìn tranh em nghĩ đến bài hát nào?

NX + TD 

Trong bài hát của các bạn có âm gì?

Hát + múa + vận động phụ hoạ

Khen ngợi
	2 em: con cào cào, nốt nhạc

2 em: con cào cào

Có âm c

Cả lớp

	8. Củng cố, dặn dò:

	
	Hôm nay các em đã học được âm gì?

Đính nhiều âm lên bảng.

Về nhà các em đọc viết chữ c.

Xem bài tiếp theo âm o
	Đọc và nhận diện âm c

Tìm chữ c


*******************************
HỌC ÂM

Bài 4: âm o O    
I- MỤC TIÊU:  

Giúp HS:


1. QS tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động được vẽ trong tranh và tên gọi có tiếng chứa âm chữ o, dấu hỏi (bò, cỏ, thỏ, đỏ, mỏ chim, bỏ rác, …).


2. Nhận diện được sự tương hợp giữa âm và chữ o, dấu hỏi.


3. Đọc được chữ o , bò , cỏ


4. Viết được chữ o , cỏ, số 4.


5. Nhận biết được tiếng có âm chữ o, dấu hỏi


6. Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm.


7. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

II- PTDH:

· SHS, VTV, SGV.

· Thẻ chữ o (in thường, in hoa, viết thường)

· Một số tranh, ảnh minh hoạ kèm thẻ từ (o, bò, cỏ, số 4)

· Một số tranh, ảnh minh hoạ gà, bò, bê, nghé, trâu, …

III- HĐDH:

TIẾT 1
	
	HD của GV
	Gợi ý của HS

	1. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:

	3 phút
	Trò chơi hái quả (trong các quả có âm c)

Các em hái quả có âm c

Nhận xét + tuyên dương
	Cả lớp chơi trò chơi hái quả



	2.Hoạt động khởi động:

	10 phút
	- Treo tranh của bài 4

* Tranh vẽ những gì?

* Tìm điểm giống nhau giữa các tiếng vừa tìm

Các em tìm đúng điểm giống nhau trong các tiếng là âm o, dấu hỏi. Hôm nay âm các em cần ghi nhớ và biết cách đọc và viết đó là âm o O, dấu hỏi.

- Ghi tựa bài lên bảng
	S/16

QS tranh, thảo luận nhóm 2

4 HSCHT: bò, cỏ, thỏ, đỏ, mỏ chim, bỏ rác, …

2 HSHTT: Đều có âm o

3 em lặp lại

	3. Nhận diện chữ mới, tiếng có âm chữ mới:

	6 phút
	Nhận diện âm chữ mới:
	

	
	Nhận diện âm chữ c:
- Đưa âm o (giới thiệu đây là âm a in thương)

- Đưa âm O (giới thiệu đây là âm A in hoa)

- Đưa chữ ghi âm  (o) giới thiệu đây là chữ viết.

Đọc mẫu + hướng dẫn cách phát âm (o, O)

Nhận diện thanh hỏi

- Nghe và phân biệt bo – bó, co – cỏ, đo - đỏ

- Tìm điểm khác nhau giữa 3 cặp từ vừa nghe.

- Tìm đọc một số từ ngữ có tiếng thanh hỏi.

- QS + đọc dấu hỏi
	Cả lớp quan sát 

10 em đọc lại – bàn – dãy

âm thanh phát ra khác nhau

4 HSHTT: củ tỏi, cổ, mổ, …



	
	Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng:
	

	
	Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có âm chữ o:

HD mô hình đánh vần tiếng bò

- Phân tích tiếng ca

- Đánh vần theo mô hình

NX + TD

Nhận diện và đánh vần mô hình tiếng có thanh hỏi:

HD mô hình đánh vần tiếng cỏ

- Phân tích tiếng cỏ

- Đánh vần theo mô hình

NX + TD
	QS và đánh vần

2 HSHTT: Tiếng bò gồm có âm b trước âm o sau dấu hỏi trên âm o

6 em đánh vần (bờ-o-bo-huyền-bò) - ĐT

QS và đánh vần

2 HSHTT: Tiếng cỏ gồm có âm c trước âm o sau thanh hỏi trên âm o

6 em đánh vần (cờ-o-co-hỏi-cỏ) – ĐT

	4. Đánh vần tiếng khoá, đọc trơn từ khoá

	6 phút
	* Trong tiếng bò có âm gì em vừa mới học?

Đánh vần tiếng bò

Đọc trơn từ bò

* Trong tiếng cỏ có dấu gì em vừa mới học?

Đánh vần tiếng cỏ

Đọc trơn từ cỏ
	2 HSHTT: tiếng bò có âm o em vừa mới học.

5 HSCHT: bờ-o-bo-huyền-bò (ĐT)

6 HSHTT: bò (ĐT)

2 HSHTT: tiếng cà có dấu huyền em vừa mới học.

5 HSCHT: cờ-o-co-hỏi-cò (ĐT)

6 HSHTT: cỏ (ĐT)

	5.Tập viết

	Hướng dẫn viết vào bảng con:

	6 phút


	Viết chữ o, cỏ:

* Viết mẫu + phân tích cấu tạo nét của chữ o

- Viết chữ o vào bảng.

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.

* Viết mẫu + phân tích cấu tạo nét của chữ cỏ

- Viết chữ ba vào bảng.

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.


	Quan sát + ghi nhớ

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

Quan sát + ghi nhớ + PT chữ cờ đứng trước, chữ o đứng sau, dấu hỏi trên chữ o

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

	
	Viết số 4:

- Đọc số 4

- Viết và phân tích hình thức chữ viết của số 4

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.
	5 HSCHT – bàn – dãy 

Quan sát

Cả lớp viết vào bảng con.

NX bài viết của mình, của bạn.

	Hướng dẫn viết vào vở:

	4 phút
	- Viết mẫu chữ o , cỏ

- Viết mẫu số 4

- Nhận xét bài viết và sữa lỗi.
	QS + viết vào vở tập viết

QS + viết vào vở tập viết

NX bài viết của mình, của bạn.


TIẾT 2

	6. Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới và luyện tập đánh vần đọc trơn

	
	Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới:

	
	- Treo tranh S/17

- Tổ chức thảo luận nhóm 4

- HD học sinh tìm theo chiều quay của kim đồng hồ.

- Trình bày kết quả của nhóm.

- NX + TD

- Các em nói câu chứa tiếng (thỏ, cọ, bọ, chó).

- NX + TD

- Các em quan sát xung quanh tìm xem có những chữ viết nào có tiếng chứa âm o.

- NX + TD

- Nêu tiếng có âm o

- NX + TD
	QS + tìm tiếng có âm o

Nhóm trưởng chỉ tay theo chiều kim đồng hồ và nối hình với âm.

thỏ có âm o

cọ có âm o

bọ có âm o – HSHTT 

chó có âm o – HSHTT

4 HSHTT: Thỏ có tay dài.

Nhà em có cây cọ.

Bọ là con vật có hại.

Nhà em có con chó.

4 em: tìm tiếng có âm o trên bảng, khẩu hiệu, bảng tên trên áo bạn, ở bảng chữ cái.

4 HSCHT: ngón tor4, cùi trõ, gõ trống, bé ho,…

	
	Luyện tập đánh vần đọc trơn:

	
	Đọc mẫu bò có cỏ

Đọc đánh vần

Đọc trơn

Giảng nghĩa từ bò có cỏ

- Bò có gì?

- Con gì có cỏ?

- NX
	4 HSCHT – bàn – dãy 

8 HSHTT – nhóm – cả lớp

Bò có cỏ

Bò có cỏ

	7. Hoạt động mở rộng:

	
	Quan sát tranh + trả lời câu hỏi

- Tranh vẽ những gì?

- Đọc câu nói của con gà trống?

NX + TD 

- Em hãy làm tiếng gà gáy?

- Thể hiện tiếng kêu của con bò? Con nghé?

- Nói câu có tiếng kêu cùa con gà trống, con bò, con nghé, …

Khen ngợi
	2 em: con gà trống, con bò

2 em: ò ó o

2 em CHT

4 HSHTT

NX

Con gà gáy ò ó o.

Con bò kêu ụm bò.

Con nghé kêu ọ ọ.

	8. Củng cố, dặn dò:

	
	Hôm nay các em đã học được âm gì?

Đính nhiều âm lên bảng.

Về nhà các em đọc viết chữ o.

Xem bài tiếp theo âm ơ
	Đọc và nhận diện âm o, thanh hỏi

Tìm chữ o


***********************************
Chủ đề 3: Đi chợ

Vị trí: Tiết thứ 11
Thời lượng: 1 tiết

I. Mục tiêu

Giúp HS:

- Kể đúng, đọc đúng các âm chữ d, đ, i, k, l, h, ch, kh.

- Nhận diện đúng âm chữ được học trong tiếng, từ.

- Đánh vần đúng các tiếng có d, đ, i, k, l, h, ch, kh; đọc thành tiếng bài học; đọc hiểu mức đơn giản.

- Bước đầu nhận diện được quy tắc chính tả c/k.
II. Hoạt động dạy học

1. Ổn định lớp và KTBC

· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Con cá ăn gì?

· GV dùng hình vẽ con cá ghép với các chiếc lá có chữ o, ô, a. Nhóm nào cho cá ăn nhanh nhất?

· GV gọi HS đọc, viết, nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ đã học.

2. Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài học.

Hoạt động 1: Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ

· GV đọc và tìm các tiếng có âm chữ mới học trong tuần, đánh vần các tiếng (dế, dê, dẻ, đỗ, đỏ, bi, bí đỏ, dì, ví da, kê, kệ, lá, lọ, lê, le le, hẹ, hồ, chợ, chả cá, cá kho, cá khô, chà là, khế,…)

· HS đọc trơn, tiếng/từ chứa âm chữ mới.

· GV nhận xét.

Hoạt động 2: Luyện tập đọc câu

· GV cho HS đọc các câu: Cô có đỗ đỏ. Dì có bí đỏ. Dì có hẹ và lê.

· GV cho HS đọc bài: Dì và bé đi chợ. Chợ ở kế bờ đê.Chợ có hẹ, khế, lê.

· HS tìm hiểu nghĩa của bài được đọc:

+ Bé đi chợ với ai?

+ Chợ ở đâu?

+ Nêu tên hai loại trái cây được nhắc đến trong bài đọc.

· HS làm bài tập nối vế câu dựa trên bài đọc.

· Gọi HS trình bày.

· HS nhận xét bài bạn.

· GV nhận xét, chốt lại.

Hoạt động 3: Luyện tập thực hành các âm chữ mới.

· HS quan sát các kí hiệu trong vở bài tập (nối, viết, điền).
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· HS làm bài tập:

+ Điền d/đ: HS quan sát tranh và điền vào vở bài tập: dê, đá, dế.
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+ HS quan sát tranh và đánh dấu ( và ô 

HS chọn: hổ, kệ, chả, khỉ

· HS làm bài tập quy tắc chính tả c/k: cô, kể, cờ, bờ kè.

+ HS đọc đồng thanh câu quy tắc “Trước i, ê, e em viết chữ k”.

· HS nhận xét, đánh giá bài làm của mình và của bạn.

· GV nhận xét.

Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò

· HS nhận diện lại tiếng/ từ có âm chữ mà HS thường mắc lỗi khi đọc viết.

· HS nắm được nội dung đọc, viết ở giờ tự học hoặc ở nhà.

· HS biết chuẩn bị cho bài học sau: Ôn tập và kể chuyện.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI 5: ÔN TẬP (TIẾT 10-11)

I. MỤC TIÊU:

· Giúp học sinh:

1. Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh: a, b, c, dấu huyền, dấu sắc, o, dấu hỏi.

2. Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.

3. Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

4. Viết được cụm từ ứng dụng.

5. Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

6. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết (chữ); rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· SHS, VTV, VBT, SGV

· Thẻ các âm chữ a, b, c, dấu huyền, dấu sắc, o, dấu hỏi.

· Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật dùng minh họa kèm theo thẻ từ (nếu có).

· Bảng phụ dùng ghi các nội dung cần rèn đọc.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

1. Ổn định.

2. KTBC:

· HS tham gia trò chơi: Tai ai tinh. GV nêu luật chơi: GV đọc lên lần lượt các tiếng có chứa a, b, c, dấu huyền, dấu sắc, o, dấu hỏi đã học trong tuần. HS nghe và nêu trong tiếng đó có chứa các âm và dấu ghi thanh nào đã học trong tuần.

· HS đọc: o, dấu hỏi, bò, cỏ; Bò có cỏ.

· HS viết o, cỏ, số 4.

3. Bài mới:

· HS mở SHS, trang 18.

· HS nghe GV giới thiệu bài ôn tập.

· GV đính thẻ các âm chữ và dấu ghi thanh vừa học trong tuần và yêu cầu HS đọc.

· GV lần lượt cho HS xem các tranh ở trang 18, yêu cầu HS tìm một số từ ngữ có tiếng chứa a, b, c, o dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi vừa học trong tuần và đặt câu với những tiếng đó.

· Ngoài các từ ngữ vừa nêu, yêu cầu HS tìm thêm các từ ngữ có tiếng chứa âm chữ vừa được học trong tuần.

· HS quan sát bảng ghép các âm b-a-ba, b-o-bo, c-a-ca, c-o-co,… và đánh vần các chữ được ghép. (Cá nhân – nhóm – đồng thanh)

· HS quan sát bảng ghép chữ và thanh, đánh vần các chữ được ghép: ba-huyền-bà, ba-sắc-bá, ba-hỏi-bả, co-huyền-cò, co-sắc-có, co-hỏi-cỏ. (Cá nhân – nhóm – đồng thanh)

TIẾT 2

· HS nghe GV đọc mẫu (GV nhắc HS chú ý chữ B in hoa).

· HS đọc thành tiếng câu ứng dụng. (Cá nhân – nhóm – đồng thanh)

· HS tìm hiểu nội dung câu ứng dụng (“Bà làm gì?, Ai bó cỏ?”).

· HS đánh vần các từ có trong cụm từ ứng dụng “bó cỏ”.(Cá nhân – đồng thanh)

· HS nhận diện từ có chứa âm và chữ được học trong tuần.

· GV hướng dẫn HS viết cụm từ “bó cỏ, số 5” - HS quan sát cách GV viết.

· HS viết cụm từ ứng dụng và số 5 vào vở.

· HS nhận xét bài viết của mình và bạn; sửa lỗi (nếu có).

· HS luyện nói về chủ đề Những bài học đầu tiên: GV hỏi HS:

+ Trong những bài học đầu tiên, em cảm thấy như thế nào?

+ Em thích nhất là điều gì? 

· HS tham gia hát/đọc đồng dao, đọc thơ (tùy thuộc thời gian, điều kiện không gian lớp học, GV có thể tổ chức thêm hoạt động này cho HS).

4. Củng cố:

· HS nhận diện lại tiếng, từ chứa a, b, c, dấu huyền, dấu sắc, o, dấu hỏi.

· Hướng dẫn HS đọc, viết thêm ở giờ tự học, ở nhà.

5. Dặn dò:

· HS xem tranh trang 19 chuẩn bị cho tiết học sau : Kể chuyện Cá bò.

Tiết Kể chuyện (1 tiết, nghe- kể)
Bài 5: CÁ BÒ
I/ Mục tiêu: Giúp HS
· Tập phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện và tranh minh họa.

· Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý.

· Trả lời câu hỏi về nội dung bài học liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

· Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể

· Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.

II/ Phương tiện dạy học:

· SHS, SGV

· Tranh minh họa truyện phóng to

III/ Hoạt động dạy học:

1/ Hoạt động 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ.

· Cho HS hát bài: Ngày đầu tiên đi học. Có thể hỏi 1 số câu hỏi để học sinh nêu lên suy nghĩ của mình về những ngày đầu đi học.

· Cho HS đọc, viết, nói câu từ/ câu chứa các âm a, b, c, o và các dấu.

· HS nhận xét bạn – GV nhận xét

2/ Khởi động: Cho HS chơi trò chơi nhỏ: Ai nhanh, ai đúng. Xem tranh 1 số loại cá. HS nêu tên từng loại cá đó. Tuyên dương. GV dẫn dắt vào câu chuyện. HS đọc tên truyện – GV ghi tựa bài, gọi HS nhắc lại.

· Bài mới

3/ Hoạt động 3: Quan sát tranh

· Qua hoạt động này, HS phán đoán nội dung câu chuyện qua tranh minh họa

+ HS thảo luận theo nhóm đôi quan sát tranh và dựa vào câu gợi ý của GV để phán đoán nội dung câu chuyện

(Do đây là bài kể chuyện đầu tiên nên GV cần hướng dẫn kỹ hơn

VD: Nên quan sát theo thứ tự các tranh từ 1 đến 4, chú ý đến các nhân vật trong từng tranh, tranh vẽ những con vật gì? Con cá nào xuất hiện trong cả 4 bức tranh? Có những chuyện gì xảy ra với cá bò con?....)

4/ Hoạt động 4: Luyện tập nghe kể và kể chuyện

+ GV kể 2 lần

· Lần 1: Kể toàn bộ nội dung câu chuyện, GV sử dụng các câu hỏi kích thích sự chú ý, tạo hứng thú, tò mò muốn nghe câu chuyện ở HS. VD: Liệu cá bò có học bài như lời mẹ dặn không? Cá bò và cá cờ sẽ gặp những gì trên đường đi?...

· GV lưu ý HS lắng nghe để liên hệ nội dung câu chuyện với những phỏng đoán lúc đầu của mình

· Lần 2: GV kể kết hợp tranh.

· GV lưu ý HS lắng nghe để nhớ nội dung từng đoạn

+ HS kể: Thảo luận nhóm 4:

· Mỗi tổ thảo luận 1 tranh, thay phiên nhau kể với âm lượng vừa đủ nghe, chú ý lắng nghe bạn kể.

· Kể trước lớp: Trong từng tổ, mỗi nhóm cử 1 bạn lên kể. GV lưu ý HS kể với âm lượng to hơn để cả lớp cùng nghe.

Cho HS nhận xét bạn kể - GV nhận xét

· Tìm hiểu nội dung và liên hệ

· GV nêu 1 số câu hỏi để giúp HS nhớ nội dung câu chuyện, nhận xét, đánh

giá về các nhân vật và liên hệ bài học từ câu chuyện với bản thân. VD: Cá bò mẹ dặn cá bò con và cá cờ những việc gì? Trong câu chuyện, em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? Khi đi chơi xa em phải làm những gì?...

5/ Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.

· GV hỏi để HS nhắc lại tên truyện, các nhân vật và nhân vật em thích.

· Đọc và kể thêm ở nhà.

· Chuẩn bị bài sau.

**************************************************************
MÔN TOÁN

 CHỦ ĐỀ: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ HÌNH
BÀI : VỊ TRÍ ( 2 tiết)

I. MỤC TIÊU
-Nhận biết và sử dụng đúng các thuật ngữ về vị trí, định hướng trong không gian: phải - trái (đối với bản thân), trên - dưới, trước - sau, ở giữa.

- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học.

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. CHUẨN BỊ
-HS: bảng con, hộp bút (hoặc một dụng cụ học tập tuỳ ý).

-GV: 1 hình tam giác (hoặc một dụng cụ tuỳ ý), 2 bảng chỉ đường (rễ trái, rẽ phải). Tranh minh họa

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

* HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a.Mục tiêu: Tạo tâm thế cho hoạt động mới

b.Phương pháp: Trò chơi

c.Cách tiến hành:

  HS vận động theo hiệu lệnh của GV (Khi thao tác mẫu, GV đứng cùng chiều với HS hoặc chọn 1 em HS nhanh nhạy, đưa tay đúng theo hiệu lệnh): đưa tay sang trái, đưa tay sang phải, vỗ tay bên trái, vỗ tay bên phải, vỗ tay lên trên…

* HOẠT ĐỘNG 2: BÀI MỚI VÀ THỰC HÀNH
 1.Bài mới

a.Mục tiêu: HS nhận biết và nói đúng vị trí cần dùng.

b.Phương pháp: Thảo luận

c.Cách tiến hành
- Tìm hiểu bài: HS quan sát tranh, GV giúp các em nhận biết và chọn đúng từ cần dùng (phải - trái đối với bản thân, trên - dưới, trước - sau, ở giữa) đề mô tả vị trí giữa các đôi tượng.

- Tìm cách làm bài: HS làm việc theo nhóm đôi, nêu vị trí một số đối tượng hoặc vị trí của 2 bạn nhỏ trong tranh (dựa vào trái, phải của bản thân).

- Khuyến khích nhiều HS trình bày.

Ví dụ:

· Máy bay ở trên, tàu thuỷ ở dưới.

· Bạn trai đứng bên phải, bạn gái đứng bên trái.

· Xe màu hồng chạy trước, xe màu vàng chạy sau, xe màu xanh chạy ở giữa.

· Kiểm tra: HS nhận xét, đánh giá phần trình bày của các bạn.

Lưu ý, HS có thể nói vị trí máy bay và đám mây, ...

GV chốt (có thể kết hợp với thao tác tay): trái - phải, trên - dưới, trước - sau, ở giữa (Chú trọng phát triển năng lực giao tiếp cho HS).
      2. Thực hành - trải nghiệm để khắc sâu kiến thức

a.Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức của các em học sinh

b.Phương pháp: Trò chơi, thảo luận

c.Cách tiến hành:

· HS tham gia trò chơi: Cô bảo

· GV dùng bảng con và l hình tam giác ( hoặc DCTQ) đặt lên bảng lớp, HS quan sát rồi nói vị trí.

· Ví dụ: GV: Cô bảo, cô bảo

· HS: Bảo gì? Bảo gì?

· GV: Cô bảo hãy nói vị trí của hình tam giác và bảng con.

· HS đặt theo yêu cầu của GV.

· Vào vườn thú (tích hợp an toàn giao thông)

· GV đưa biển báo hiệu lệnh và giới thiệu tên gọi (rẽ trái, rẽ phải) - HS lặp lại.

· GV thao tác mẫu (vừa chỉ tay, vừa nói) và hướng dẫn HS thực hiện.

· Ví dụ: Rẽ phải đến chuồng voi trước,...

· Liên hệ: Em hãy chỉ đường về nhà em hoặc đường về nhà người thân…

TIẾT 2

* HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

1.Mục tiêu:

- GV giúp HS xác định bên trái - bên phải (bằng cách yêu cầu HS giơ tay theo lệnh của GV).

- GV giúp HS nhận biết cần dùng từ ngữ nào để mô tả vị trí.

2. Phương pháp: Thực hành, thảo luận
3.Cách tiến hành:

     BT1:Quan sát rồi nói về vị trí

· HS tập nói theo nhóm đôi.

- HS trình bày.

Ví dụ: Bên phải của chú hề màu đỏ, bên trái màu xanh.

Tay phải chú hề cầm bóng bay, tay trái chú hề đang tung hứng bóng.

Quả bóng ở trên màu xanh, quả bóng ở dưới màu hồng.

- HS nhận xét.

· HS có thể trình bày

- Con diều ở giữa: màu xanh lá.

HS có thể trình bày thêm:

- Con diều ở bên trái: màu vàng.

- Con diều ở bên phải: màu hồng.

    BT2:Nói vị trí các con vật

- HS có thể trình bày
a) Con chim màu xanh ở bên trái - cơn chim màu hồng ở bên phải.

b) Con khi ở trên - con sói ở dưới.

c) Con chó phía trước (đứng đầu) - con mèo ở giữa (đứng giữa) - con heo phía sau (đứng cuối).

d) Gấu nâu phía trước - gầu vàng phía sau.

IV.CỦNG CỐ

1.Mục tiêu: Ôn lại kiến thức vừa học.

2.Phương pháp: Trò chơi

3.Cách tiến hành

- GV tổ chức trò chơi Xếp hàng hoặc trò chơi quay phải, quay trái….

- HS tạo nhóm ba, một vài nhóm lên thực hiện trước lớp theo yêu cầu của GV:

- Xếp hàng dọc rồi tự giới thiệu (ví dụ: A đứng trước, B đứng giữa, C đứng sau).

- Mở rộng:

Xếp hàng ngang quay mặt xuống lớp, bạn đứng giữa giới thiệu (ví dụ: bên phải em là A, bên trái em là C).

Nếu đúng, cả lớp vỗ tay.

V. HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ

1.Mục tiêu: Ôn lại kiến thức vừa học. Giúp học sinh kết nối thực tiễn với cuộc sống.

2.Phương pháp: Thực hành, vấn đáp

3.Cách tiến hành

- Mỗi HS sưu tầm I đồ vật có dạng khối chữ nhật (khối hộp chữ nhật) và 1 đồ vật dạng khối vuông (khối lập phương). Ví dụ: vỏ hộp bánh, hộp thuốc, hộp sữa,....

- Lưu ý: ở mẫu giáo các em gọi tên khối hộp chữ nhật là khối chữ nhật và khối lập phương là khối vuông.

-Nhận xét
	-HS vận động

-HS quan sát tranh

-HS làm việc nhóm đôi

-Nêu ý kiến

· HS chơi cả lớp 

· HS: Bảng con ở bên trái, hình tam giác ở bên phải

· QS tranh

· HS làm việc nhóm đôi

· HS làm việc theo nhóm đôi. 

· HS chỉ vào tranh vẽ rồi tập nói theo yêu cầu của từng bài tập

· HS làm việc nhóm.

· Mỗi nhóm nêu 1 tranh

· HSHTT: QS và nêu hết 4 tranh 

· HS vui chơi

· HS lắng nghe và về nhà thực hiện.


ĐẠO ĐỨC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: ĐẠO ĐỨC LỚP 1 - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Bai 1. Mái ấm gia đình.
Mục tiêu:
Sau bài học học sinh biết:

Nêu được một số biểu hiện của tình yêu thương gia đình.

Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình; đồng tình với thái độ hành vi thể hiện tình yêu thương, không đồng tình với thái độ hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình.

Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Khởi động:
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú và kết nối học sinh và nội dung bài học.

Phương pháp: Hát
Hình thức tổ chức: Cả lớp
Mở máy cho HS hát bài: Ba ngọn nến lung linh

Khám phá
Hoạt động 1 
Mục tiêu: nói được nội dung tranh.
Phương pháp: Đàm thoại
Hình thức tổ chức: hoạt động lớp
 

Tổ chức cho HS hoạt động lớp khai thác tranh

Yêu cầu học sinh trình bày trước lớp, học sinh lớp nhận xét, giáo viên nhận xét giáo viên chốt bài

Hoạt động 2 
Mục tiêu: hiểu tranh và trả lời được câu hỏi trong tranh.
Phương pháp: thảo luận
Hình thức tổ chức: nhóm 4
Tổ chức cho HS luận nhóm 4: Xem hình và trả lời câu hỏi tình yêu thương gia đình luôn được mọi người thể hiện mọi lúc mọi nơi, không phân biệt vùng miền, dân tộc, không chỉ là ông bà, cha mẹ yêu thương con cháu mà con cháu cũng phải yêu thương ông bà, cha mẹ.

Chia sẻ
Hoạt động 2 
Mục tiêu: Học sinh đồng tình với tranh 1, 2, 4 và không đồng tình với tranh 3
Phương pháp: đàm thoại
Hình thức tổ chức: biểu quyết
Giáo viên nói lời dẫn dắt cho học sinh qua hoạt động chia sẻ

Tổ chức cho HS bình chọn bằng biểu hiện mặt buồn mặt vui

Yêu cầu HS giơ que và nói lí do đồng tình hoặc không đồng tình.

Yêu cầu lớp nhận xét

chú ý khai thác hình 3 
Em sẽ khuyên bạn làm thế nào trong từng tình huống này?

Hãy kể thêm một số việc thể hiện tình yêu thương gia đình

Yêu cầu học sinh trình bày trước lớp, học sinh lớp nhận xét, giáo viên hỏi:

Khi mọi người yêu thương nhau không khí gia đình thế nào?

Nếu bố mẹ không yêu thương em mà chị đánh đòn la mắng em sẽ là cảm thấy thế nào?

Đố em: Khi em biết yêu thương và thể hiện tình yêu thương đối với ông bà cha mẹ thì ông bà, cha mẹ cảm thấy thế nào?
GV chốt: Mọi người trong gia đình cần yêu thương chăm sóc lẫn nhau.

Củng cố: Về nhà tập làm những việc thể hiện tình yêu thương với ông bà, cha mẹ.
	 

HS hát

 

 

 

 

HS xem tranh và phát biểu nội dung tranh.

 

 

 

 

HS họp nhóm thảo luận, trình bày, nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 HS giơ que mặt buồn, mặt vui thể hiện sự đồng tình hoặc không đồng tình.

 


Tiết 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Khởi động:
Mục tiêu: 
Phương pháp:
Hình thức tổ chức: Hoạt động tạo tâm thế và liên hệ bài học đồng thời ôn kiến thức cũ

Luyện tập:
Hoạt động 1
Mục tiêu: HS nói được nội dung tranh. Nói đúng từ chỉ lời nói việc làm thể hiện tình yêu thương.
Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm.
Hình thức tổ chức: lớp, nhóm 2
Bước 1: Tổ chức cho học sinh cả lớp nói về nội dung câu chuyện qua 4 bức tranh.

Giáo viên nhận xét và kể lại nội dung câu chuyện.
Bước 2: Tổ chức cho học sinh họp nhóm 2

Câu hỏi: Mẹ và bạn Quân đã có những lời nói, việc làm nào thể hiện tình yêu thương gia đình?

Yêu cầu đại diện lớp trình bày. Học sinh nhận xét.

Giáo viên nhận xét chốt bài: Mẹ yêu thương bố đợi bố yêu thương con xoa đầu con , quan tâm con con có đói không?
Cử chỉ của Quân chia sẻ nỗi lo lắng với mẹ đến bên mẹ quan tâm đến mẹ sao mẹ lo lắng thế ? Yêu thương bố Sao chưa thấy bố về, con ạ quan tâm đến bố mình đợi bố về ăn cơm mẹ nhé

Hoạt động 2
Mục tiêu: HS nói đúng nội dung tranh việc làm không đúng của Hải, ý ra sự cảm nhận của mình và có cách giải quyết phù hợp
Phương pháp: đàm thoại, thảo luận.
Hình thức tổ chức: lớp, nhóm.
 

Bước 1: Tổ chức cho HS hoạt động lớp khai thác tranh

Bước 2: Tổ chức cho học sinh họp nhóm 2

Em có đồng tình với việc làm của bạn phải không? Nếu là bạn Hải, em sẽ làm gì?

Yêu cầu đại diện nhóm trình bày yêu cầu học sinh nhận xét
Giáo viên nhận xét và hỏi thêm ngoài ý kiến của bạn em có ý kiến nào khác? Em có các em thích ý kiến của bạn của bạn nào? Các em thấy có thể làm thế này được không?

GV chốt bài Yêu cầu học sinh về nhà làm một số việc thể hiện tình yêu thương đối với ông bà cha mẹ để chiếc sau kể trước lớp.

Thực hành
Hoạt động 1
Mục tiêu: HS sắm vai và có cách ứng xử hợp lí.
Phương pháp: sắm vai
Hình thức tổ chức: nhóm 4
Tổ chức chia tình huống học sinh họp nhóm 4 để sắm vai Tình huống 1 khi bố mẹ đi làm về.

Tình huống 2 khi ông bà ở quê lên thăm .
Yêu cầu một vài nhóm lên trình bày.

Yêu cầu học sinh lớp nhận xét, giáo viên nhận xét bổ sung.

Hoạt động 2
Mục tiêu: HS nói được cách làm thể hiện tình yêu thương đồi với người thân. Nói đúng các bóng nói trong 3 tranh.
Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận nhóm.
Hình thức tổ chức: Hoạt động lớp, nhóm 2.
 

Bước 1: Yêu cầu học sinh chia sẻ một số em thấy hiện tình yêu thương gia đình đã chuẩn bị ở nhà. Giáo viên nhận xét.

Hỏi: Làm gì để thể hiện tình yêu thương với ông bà, cha mẹ?

Bước 2: Tổ chức sinh họp nhóm 2 thực hiện những lời nói, hành động để thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình qua 3 tranh.
Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.

Học sinh nhận xét.

GV nhận xét

Củng cố:
- GV đọc câu ghi nhớ cho cả lớp đọc theo: Gia đình là nơi bắt đầu của mọi yêu thương.

- Giáo viên nhận xét tiết học. 
Dặn dò 
	 

 

 

HS nhìn tranh nói nội dung tranh, nhận xét lời bạn nói.

 

HS họp nhóm 2 thảo luận tìm lời nói việc làm thể hiện tình yêu thương gia đình, trình bày, nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhìn tranh nói nội dung tranh, nhận xét lời bạn nói.

 

HS họp nhóm 2 thảo luận tìm lời nói việc làm thể hiện tình yêu thương gia đình, trình bày, nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS sắm vai theo tình huống được phân công, trình bày, nhận xét.

 

 

 

HS kể việc làm ở nhà thể hiện tình yêu thương.

 

 

HS họp nhóm 2 thảo luận tìm lời nói việc làm thể hiện tình yêu thương gia đình qua 3 tranh, trình bày, nhận xét

 

 

 


*********************************************
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Giáo án môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo

GIA ĐÌNH CỦA EM (T1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức, kĩ năng:

· Sau bài học, các em có thể kể tên các thành viên trong gia đình mình

· Các em thể hiện được tình cảm với thành viên trong gia đình. 

2. Phẩm chất:

· Nhân ái: Biết yêu thương mọi người trong gia đình mình

· Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

· Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

· Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình

3. Năng lực chung:

· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề

4. Năng lực đặc thù:

· Nhận thức khoa học: biết được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

· Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết gọi tên các thành viên trong gia đình mình và tình cảm trong gia đình.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Giáo viên: 

· Bài giảng điện tử. 

· Tranh ảnh minh hoạ

· Các tình huống và vật dụng cho tình huống. 

- Học sinh: 

· Sách TNXH

· Vở bài tập TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

	Hoạt động giáo viên
	Mong đợi  của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

   a. Mục tiêu:

· Tạo không khí vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học. 

· Tạo tình huống dẫn vào bài.

   b. Cách tiến hành: 

· GV cho HS chơi trò chơi “Xin chào”
· GV phổ biến luật chơi: Nếu GV chỉ tay vào mình, các em sẽ nói “Chào cô”, nếu cô giơ tay sang bên thì các em sẽ quay sang bạn mình và nói “Chào bạn”
· GV làm động tác cho HS chơi trò chơi
· GV nhận xét: Cô thấy các em chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp.
· Nãy giờ cô cho các em chào hỏi bạn mình nhưng các em chỉ dùng từ Chào bạn vì đa số các em chưa biết được tên của các bạn trong lớp mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bạn bên cạnh tên gì và bạn thích điều gì các em nhé. 
* Qua hoạt động 1: 

· Thông qua việc tích cực tham chơi trò chơi, HS được phát triển năng lực tự chủ và tự học cũng như phẩm chất trung thực khi thực hiện đúng các động tác. 
	· HS lắng nghe luật chơi

· HS thực hiện chơi thừ

· HS chơi trò chơi 

· HS vỗ tay

· HS lắng nghe. 

* Dự kiến sản phẩm: 

- Các em tham gia trò chơi đầy đủ

* Tiêu chí đánh giá: 

- Thực hiện đúng các động tác trò chơi.

	2. Hoạt động khám phá bản thân: (5 phút)

   a. Mục tiêu:

· Tạo tình huống cho HS tự giới thiệu tên và sở thích của bản thân một cách đơn giản

· Tạo tình huống dẫn vào bài.

   b. Cách tiến hành: 

· GV cho HS thảo luận nhóm đôi để giới thiệu tên và sở thích của bản thân
· Gọi ngẫu nhiên một số cặp đôi lên giới thiệu lại.
· GV nhận xét: Chúng ta đã biết tên và và sở thích của bạn bên cạnh cũng như một số bạn trong lớp rồi. Như vậy là các em đã them một số bạn mới rồi đó.  Cô muốn các em sẽ mở rộng tình bạn của mình ra rộng hơn bằng việc sẽ tự làm quen, giới thiệu và tìm hiểu về sở thích các bạn còn lại trong lớp nhé vào những giờ ra chơi các em nhé.
· Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em 2 người bạn nữa sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong suốt môn học TN&XH. Đó là Nam và bạn An.
* Qua hoạt động 2 

· Thông qua việc thảo luận nhóm và giới thiệu về bản thân, HS được phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.
	- HS thực hiện theo nhóm đôi.

- HS thực hiện theo nhóm đôi. 

- HS lắng nghe 

- HS chào bạn An và bạn Nam

- HS lắng nghe 

 * Dự kiến sản phẩm: 

- Các câu tự giới thiệu của HS

* Tiêu chí đánh giá: 

- Giới thiệu tròn câu và đúng ý

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (8 phút)

   a. Mục tiêu:

· Giúp HS nhận ra được các thành viên trong gia đình của bạn An. 

   b. Cách tiến hành: 

· GV chuyển ý: Hôm nay An và Nam sẽ có điều gì bất ngờ giới thiệu cho các bạn không?  
· GV giới thiệu tranh gia đình An ở trang 8/ SGK .
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             + Gia đình bạn An gồm những ai? Chỉ và gọi tên từng người trong hình

             + Mọi người trong gia đình đang làm gì?

             + Theo em thì mọi người trong gia đình cảm thấy như thế nào?

· GV yêu cầu HS trả lời phần câu hỏi vừa thảo luận – Các HS khác nhận xét và đóng góp ý kiến.

· GV chốt ý: Qua hình vẽ, có 4 người đó là ba, mẹ, An và chị gái. Cô gọi đây là một GIA ĐÌNH và những người này là những thành viên trong gia đình bạn An. 

* Qua hoạt động 3

· Thông qua việc thảo luận nhóm, HS được rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.

· Thông qua quan sát tranh và trả lời được các câu hỏi về những người trong gia đình bạn An, HS được rèn luyện và phát triển năng lực nhận thức khoa học.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm đôi

      + Gia đình bạn An gồm có ba, mẹ, An và chị gái

      + Gia đình bạn An đang tổ chức sinh nhật cho An

      + Vui vẻ/ Hạnh phúc/ Ấm cúng/ …
* Dự kiến sản phẩm: 

- Các câu trả lời về gia đình bạn An.

- Nêu được đúng các thành viên trong gia đình bạn An.

* Tiêu chí đánh giá: 

- Trả lời đúng, đủ ý

	NGHỈ GIỮA TIẾT

	3. Hoạt động luyện tập: (8 phút)

   a. Mục tiêu:

· Giúp HS tự nhận ra được các thành viên trong gia đình của bạn Nam.

· Nhận ra điểm giống và khác nhau trong các gia đình. 

   b. Cách tiến hành: 

· GV chuyển ý: Các em đã biết được những thành viên trong gia đình bạn An rồi, bây giờ chúng sẽ cùng xem tiếp gia đình bạn Nam có giống với gia đình bạn An hay không nhé?
· Trước khi xem hình gia đình bạn Nam, GV cho HS điểm số từ 1 đến 4

· GV chia HS theo nhóm 4 và giới thiệu tranh gia đình Nam trang 9/ SGK .
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                + Mọi người trong gia đình đang làm gì?

· GV yêu cầu HS trả lời phần câu hỏi vừa thảo luận – Các HS khác nhận xét và đóng góp ý kiến.

· Lần lượt với các câu hỏi sau:

                + Chỉ và gọi tên từng người trong hình

                + Gia đình bạn Nam có gì giống và khác với gia đình bạn An?

· GV chốt ý: Gia đình bạn Nam có ông, bà, mẹ và bạn Nam. Những người này cô gọi là những thành viên trong gia đình bạn Nam. 

* Qua hoạt động 3

· Thông qua việc tham gia thảo luận nhóm, HS được rèn luyện và phát triển phẩm chất chăm chỉ. 

· Thông qua việc trao đổi khi thảo luận nhóm, HS tiếp tục được rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.

· Thông qua quan sát tranh và trả lời được các câu hỏi về những người trong gia đình bạn Nam, HS được phát triển năng lực nhận thức khoa học.
	- HS lắng nghe

- HS lần lượt điểm số 1 đến 4

- HS quan sát và thảo luận nhóm 4 theo từng câu hỏi

     + Gia đình bạn Nam đang cùng nhau làm vườn./ trồng cây.

     + Gia đình bạn Nam gồm có ông, bà, mẹ và bạn Nam

 - HS nêu điểm giống – khác theo sự quan sát của các em.

 - HS lắng nghe và nhắc lại

* Dự kiến sản phẩm: 

- Các câu trả lời về gia đình bạn An.

- Nêu được đúng các thành viên trong gia đình bạn An.

* Tiêu chí đánh giá: 

- Trả lời đúng, đủ ý

	4. Hoạt động vận dụng: (8 phút)

   a. Mục tiêu:

· HS nêu ra được các thành viên trong gia đình mình

   b. Cách tiến hành: 

· GV chuyển ý: Những người sống và sinh hoạt trong cùng một cùng một nhà thì cô gọi là gì.
· Các em đã biết về gia đình bạn An và bạn Nam rồi, bây giờ các em hãy tự giới thiệu về gia đình mình cho các bạn nghe đi nào. 
· GV yêu cầu HS tiếp tục nói cho các bạn trong nhóm mình nghe trong vòng 2 – 3 phút.

· GV cho hs chơi trò chơi quay số ngẫu nhiên và yêu cầu HS đó trả lời phỏng vấn của cô 

                 + Giới thiệu về bản thân của mình nhé

                + Gia đình em gồm những ai?

· GV thực hiện lại với một số bạn.

· Tiết học hôm nay các em đã được tìm hiểu về điều gì vậy các em?

· Đó cũng là tựa đề bài học hôm nay của các em. Bài GIA ĐÌNH CỦA EM – GV ghi tên tựa bài,

· GV chốt ý: Bất kì ai trong chúng ta cũng có gia đình. Gia đình có thể có nhiều người như ông, bà, ba, mẹ, anh chị em nhưng cũng có những gia đình chỉ có ba, mẹ và mình.  

* Qua hoạt động 4:

· Thông qua việc tham gia thảo luận nhóm, HS tiếp tục phát triển phẩm chất chăm chỉ. 

· Thông qua việc trao đổi khi thảo luận nhóm, HS tiếp tục được rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.

· Thông qua việc trình bày trước lớp, HS được rèn luyện sự tự tin khi trình bày trước đám đông. 
	- HS trả lời: Cô gọi là gia đình.

- HS lần lượt giới thiệu về gia đình mình cho các bạn trong nhóm. Nhóm nào hoàn thành xong thì báo cho GV. 

- HS cùng tham gia trò chơi. 

- HS trả lời: Tìm hiểu về gia đình của em. 

- HS lắng nghe và nhắc lại.

- HS lắng nghe và nhắc lại.

* Dự kiến sản phẩm: 

- Phần trình bày trong nhóm.

- Phần trình bày trước lớp

* Tiêu chí đánh giá: 

- Tham gia tốt các hoạt động thảo luận nhóm.

- Tự tin trả lời trước lớp đúng, đủ ý

	5. Hoạt động sáng tạo: (8 phút)

   a. Mục tiêu:

· Nói được tình cảm trong gia đình.

   b. Cách tiến hành: 

· GV chuyển ý: Khi đi chơi xa hoặc mỗi ngày khi đi học về thì các em sẽ cảm thấy như thế nào? 
· Như vậy theo con thì gia đình sẽ là gì của con? Chúng ta cùng chơi trò chơi “Ai nói hay hơn” nhé

· GV đưa câu mẫu: Gia đình là nơi….. và làm mẫu: Gia đình là nơi tôi yêu nhất.
· GV cho có thể chọn câu hay để ghi nhanh lên bảng và làm phần chốt ý cuối tiết. 

· GV nhận xét.

· GV chốt ý: Gia đình là mái ấm của mỗi người, là nơi mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhau. 

* Qua hoạt động 3

· Thông qua việc trình bày, HS tiếp tục được rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp.

· Thông qua việc nói được các câu nhận định về gia đình, HS được rèn luyện và phát triển phẩm chất nhân ái về tình cảm gia đình, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 
	- HS lắng nghe và trả lời theo cảm giác của mình

- HS sáng tạo để tìm câu trả lời 

     + Gia đình là nơi con được yêu thương.

     + Gia đình là nơi con được quan tâm.

      + Gia đình là nơi có ba mẹ và con sống hạnh phúc.

      + …….

- HS lắng nghe và nhắc lại.

* Dự kiến sản phẩm: 

- Các câu mà HS nói được.

* Tiêu chí đánh giá: 

- Tự tin, tích cực tham gia

- Nói câu đúng ý. 

	Dặn dò: (2 phút)

       - Các em đã biết được các thành viên trong gia đình của mình rồi, bây giờ các em hãy về nhà và quan sát xem những thành viên trong gia đình của mình thường sẽ đối xử với nhau như thế nào, quan tâm, chăm sóc nhau như thế nào nhé.

        - Cô muốn nghe phần trình bày của các em vào tiết học Gia đình của em (tiết 2)
	


MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 1: 

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

TUẦN 1: 

HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI CỦA EM VÀ CỦA BẠN

A. SINH HOẠT DƯỚI CỜ

B. SINH HOẠT CHỦ ĐỀ

I. Mục tiêu: 

1. Năng lực: 

- Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngoài của mình và của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự tự tin, yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Hình ảnh, máy chiếu.

2. Học sinh: 

- Sách giáo khoa

- Bút chì

- Bộ thẻ cảm xúc.

III. Hoạt động dạy học:

	Thời gian
	Bước
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3p
	1. Khởi động
	- GV tổ chức trò chơi Chuyền hoa để học sinh làm quen với nhau. Cả lớp sẽ đứng thành vòng tròn. GV sẽ bắt nhịp một bài hát quen thuộc, cả lớp cùng hát theo và chuyền bông hoa đi. Khi bài hát kết thúc, bông hoa được chuyền đến bạn nào thì bạn dó sẽ giới thiệu về tên của mình cho cả lớp nghe.
	- HS tham gia trò chơi và thực hiện nhiệm vụ.

	9p
	2. Khám phá
	+ GV hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm đôi quan sát mình trong gương và gợi ý bằng những câu hỏi như: Em thấy hình dáng mình thế nào? Mái tóc, khuôn mặt, màu da, mũi, miệng, nụ cười,… trông ra sao? 

+ Sau khi HS soi gương, GV hướng dẫn HS trong từng nhóm mô tả hình dáng của mình cho người kia và ngược lại.

[image: image6.jpg]Y

3. Panh déiu X véio O nhiing diém khéc nhau ciia em vé ban bén canr

Gidi tinh (nam — NcH
Chiéu cao
Mai téc

Mau da

Voc dang (map — gay)

R0 o



+ GV yêu cầu HS vẽ lại khuôn mặt kèm mái tóc của em vào Vở bài tập.

+ GV kết hợp mời một vài HS lên bảng giới thiệu sản phẩm và mô tả hình dáng bên ngoài của mình.


	- HS quan sát mình trong gương.

- HS trong từng nhóm mô tả hình dáng của mình cho người kia và ngược lại.

- HS vẽ theo yêu cầu.

- HS giới thiệu sản phẩm và mô tả hình dáng bên ngoài của mình.

	10p
	3. Luyện tập
	a. Quan sát và mô tả hình dáng bên ngoài của một bạn trong lớp.

- GV hướng dẫn cả lớp tham gia trò chơi kết bạn. HV sẽ nói: Kết bạn, kết bạn. HS sẽ trả lời Kết mấy? Kết mấy? Lúc này GV sẽ yêu cầu HS kết hai để tạo thành những nhóm đôi.

- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ bạn của mình trong từng nhóm đôi. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận và góp ý cho nhau để chuẩn bị phần trình bày của mình.

- GV mời một vài cặp HS để trình bày trước lớp.

b. Hình dáng  của em và của bạn có điểm gì giống nhau và khác nhau?
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- GV tổ chức làm nhóm đôi đánh dấu x vào những đặc điểm khác nhau của em và bạn mình để giúp HS nhận ra sự khác nhau, giống nhau về hình dáng bên ngoài của các em.


	- HS tham gia trò chơi

- HS làm việc theo nhóm đôi.

+ HS chú ý lắng nghe.

- HS trình bày.

- HS đánh dấu x vào những đặc điểm khác nhau của em và bạn mình để giúp HS nhận ra sự khác nhau, giống nhau về hình dáng bên ngoài của các em.



	10p
	4. Mở rộng
	- GV hướng dẫn HS thử làm MC nhí và đi phỏng vấn các bạn trong lớp về việc thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn. 

- GV gợi ý cho những HS còn lại trong lớp trả lời phỏng vấn về những việc bản thân thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn.


	- HS thử làm MC.

- HS trình bày.



	3p
	5. Đánh giá
	GV hướng dẫn từng nội dung của phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá.


	- HS thực hiện.

	1p
	* Kết nối:
	- GV cho HS xem một đoạn clip ngắn về phim Doraemon và yêu cầu HS về nhà tìm hiểu xem bạn Nobita và Doraemon có sở thích gì?
	- HS lắng nghe nhiệm vụ


